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Số: 640/QC-VNMAC
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022


QUY CHẾ
Quản lý thông tin hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ

sau chiến tranh tại Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BQP ngày 12/01/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia,

Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) ban hành Quy chế quản lý thông tin hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc thu thập, phân tích, kiểm tra, lưu trữ, khai thác, sử dụng và trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thu thập, báo cáo, lưu trữ và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ (KPHQBM) sau chiến tranh tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến thông tin, dữ liệu các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Thông tin, dữ liệu về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam

1. Thông tin về KPHQBM sau chiến tranh được quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động KPHQBM sau chiến tranh (sau đây viết tắt là Nghị định 18/2019/NĐ-CP). Cụ thể:
a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về KPHQBM sau chiến tranh;

b) Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình công nghệ trong hoạt động KPHQBM sau chiến tranh;

c) Dữ liệu về các hoạt động quân sự đã xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam;

d) Kết quả thực hiện các dự án điều tra, khảo sát ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

đ) Thông tin về việc phát hiện bom mìn vật nổ; các tai nạn, sự cố do bom mìn vật nổ sau chiến tranh gây ra;

e) Thông tin về chương trình, kế hoạch, nguồn lực KPHQBM sau chiến tranh của quốc gia và các địa phương;

g) Thông tin về kết quả thực hiện dự án, hạng mục rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức;

h) Thông tin về hoạt động quản lý chất lượng các chương trình, dự án, hạng mục rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân;

i) Dữ liệu về năng lực các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam;

k) Dữ liệu về nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

l) Các thông tin khác có liên quan.

2. Cơ sở dữ liệu thông tin KPHQBM sau chiến tranh được quy định tại Điều 21 Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư 195/2019/TT-BQP).
Điều 4. Quản lý thông tin

Quản lý thông tin là việc liên tục thu thập, phân tích, kiểm tra, lưu trữ, khai thác và sử dụng các thông tin về KPHQBM và các thông tin khác có liên quan nhằm tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo về tình hình KPHQBM cho Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt nam và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để triển khai Chương trình Hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Điều 5. Hệ thống quản lý thông tin 
Hệ thống quản lý thông tin về KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam là hệ thống tổ chức, phương tiện, con người, phần mềm máy tính và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm quản lý các thông tin trong hoạt động KPHQBM sau chiến tranh và các thông tin khác có liên quan; bao gồm:

1. Cơ quan quản lý thông tin KPHQBM ở các cấp
a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh: Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC);

b) Cơ quan quản lý thông tin hoạt động KPHQBM sau chiến tranh của các tỉnh/thành phố;

c) Bộ phận/lực lượng quản lý thông tin hoạt động KPHQBM của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KPHQBM trong nước và quốc tế.

2. Hệ thông tin địa lý GIS (Geographic Infomation System).
3. Các trang thiết bị bao gồm máy tính chủ, máy tính cá nhân, máy in, máy scan... phục vụ cập nhật công nghệ mới, xử lý, phân tích, lưu trữ và chiết xuất thông tin, dữ liệu.
4. Các phần mềm máy tính bao gồm phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên dụng quản lý thông tin KPHQBM, phần mềm nhập dữ liệu hiện trường, quản lý chất lượng,... phục vụ soạn thảo, nhập liệu, quản lý, phân tích, lưu trữ, chiết xuất thông tin, dữ liệu.

5. Nguồn nhân lực có đầy đủ điều kiện để đáp ứng các nhiệm vụ: Thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý thông tin; quản trị hệ thống thông tin; quản trị mạng; bảo đảm chất lượng và quản lý hệ thông tin địa lý.
6. Các quy trình, quy định và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý thông tin KPHQBM sau chiến tranh.

Chương II
QUẢN LÝ THÔNG TIN 

Điều 6. Trách nhiệm cơ quan quản lý thông tin

1. VNMAC có trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh; có nhiệm vụ:
a) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thông tin hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.
b) Chỉ đạo Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thu thập, quản lý, cập nhật, phân tích, khai thác, sử dụng, cung cấp và báo cáo thông tin KPHQBM.
c) Thực hiện quản lý thông tin KPHQBM sau chiến tranh theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 195/2019/TT-BQP.

2. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh/thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh/thành phố (nếu có) có trách nhiệm quản lý thông tin KPHQBM trên địa bàn quản lý; có nhiệm vụ:

a) Thực hiện quản lý thông tin KPHQBM sau chiến tranh theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 195/2019/TT-BQP.

b) Chỉ đạo cơ quan/bộ phận trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thu thập, quản lý, cập nhật, phân tích, khai thác, sử dụng, cung cấp và báo cáo thông tin KPHQBM trên địa bàn quản lý. 
Điều 7. Trách nhiệm cơ quan trực tiếp thu thập, quản lý, cập nhật, phân tích và khai thác thông tin 
1. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc VNMAC có trách nhiệm tham mưu và triển khai các hoạt động quản lý thông tin KPHQBM trên toàn quốc; có nhiệm vụ:
a) Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho triển khai hoạt động thu thập, quản lý, báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về KPHQBM sau chiến tranh cho cơ quan quân sự địa phương và các tổ chức, đơn vị KPHQBM sau chiến tranh.
b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để thu thập, tiếp nhận, phân tích, quản lý, bảo đảm chất lượng và lưu trữ bảo quản an toàn tất cả các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.
c) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động thu thập, quản lý thông tin của các tổ chức, đơn vị thực hiện hoạt động KPHQBM.

d) Tổng hợp, lập báo cáo quốc gia về tình hình KPHQBM sau chiến tranh vào Quý I hàng năm; lập các báo cáo thông tin định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của VNMAC và cơ quan chức năng. Cung cấp thông tin về KPHQBM cho các đối tác khi có yêu cầu.
đ) Xây dựng, trình cơ quan chức năng phê duyệt nội dung thông tin để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử VNMAC.
e) Tham mưu cho cơ quan chức năng và VNMAC kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin KPHQBM trên toàn quốc.
2. Cơ quan (bộ phận) quản lý thông tin, dữ liệu KPHQBM thuộc cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) có trách nhiệm tham mưu và triển khai các hoạt động quản lý thông tin KPHQBM trên địa bàn quản lý; có nhiệm vụ:
a) Tổ chức hướng dẫn, triển khai công tác thu thập, quản lý, báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu KPHQBM trên địa bàn quản lý.

b) Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, tổng hợp thông tin báo cáo từ cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, quận, các tổ chức, đơn vị và các Chủ đầu tư, Chủ dự án thực hiện dự án, hạng mục, nhiệm vụ KPHQBM trên địa bàn quản lý.

c) Nghiêm chỉnh chấp hành việc cập nhật, báo cáo thông tin, dữ liệu theo các mẫu Báo cáo thông tin, dữ liệu quy định ở Điều 10, Điều 11 của Quy chế này.
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động KPHQBM
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến KPHQBM sau chiến tranh trên phạm vi toàn quốc có trách nhiệm thu thập, quản lý, cung cấp thông tin KPHQBM sau chiến tranh và các thông tin khác có liên quan về cơ quan chức năng và đối tượng sử dụng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
2. Phối hợp, hiệp đồng với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố (huyện, quận) về nội dung và các vấn đề liên quan trong hoạt động KPHQBM trên địa bàn.
3. Nghiêm chỉnh chấp hành việc cập nhật, báo cáo thông tin theo các mẫu Báo cáo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
Chương III
THU THẬP, KIỂM TRA, BÁO CÁO THÔNG TIN 
Điều 9. Thu thập, kiểm tra thông tin

1. VNMAC chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thu thập và chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin KPHQBM sau chiến tranh tại Việt Nam.

2. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc VNMAC có trách nhiệm trực tiếp triển khai thu thập, kiểm tra, phân tích, xử lý và chịu trách nhiệm về chất lượng của thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.

3. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố (huyện, quận) hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) có trách nhiệm thu thập, kiểm tra, xử lý và chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin, dữ liệu KPHQBM trên địa bàn quản lý.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi triển khai hoạt động KPHQBM có trách nhiệm thu thập và chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin các hoạt động thực hiện.
5. Việc thu thập, kiểm tra thông tin KPHQBM được các cơ quan, tổ chức, đơn vị KPHQBM trực tiếp tiến hành tại hiện trường và thông qua hoạt động cung cấp, báo cáo thông tin, dữ liệu.

6. Quy trình hoạt động và nhiệm vụ thu thập, kiểm tra thông tin
a) Tiếp nhận thông tin: Bộ phận (cán bộ) quản lý thu thập, tiếp nhận, phân loại thông tin thực hiện thu thập (tiếp nhận) thông tin từ các nguồn khác nhau, ghi phiếu tiếp nhận thông tin, ghi sổ theo dõi và phân loại các thông tin nhận được theo nội dung của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và chuyển cho bộ phận kiểm tra chất lượng thông tin.

b) Kiểm tra thông tin: Bộ phận (cán bộ) kiểm tra chất lượng thông tin nghiên cứu các thông tin liên quan đã có; xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của các thông tin thu thập và tiếp nhận được; tổng hợp báo cáo chất lượng thông tin đã kiểm tra, ghi phiếu đánh giá; lập báo cáo phát hiện tồn tại, sai sót; gửi phản hồi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin và yêu cầu cung cấp lại thông tin thiếu, sai (nếu có); chuyển thông tin đã thẩm định cho bộ phận nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu.

c) Nhập thông tin: Bộ phận (cán bộ) nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu ghi đầy đủ nhật ký quá trình nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu; lập các yêu cầu bổ sung, xác minh thông tin cho bộ phận (cán bộ) kiểm tra nếu phát hiện các điểm thông tin còn thiếu, sai lệch; định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình thu thập thông tin.

Điều 10. Báo cáo thông tin

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang triển khai các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan theo các báo cáo sau:

1. Báo cáo kế hoạch hoạt động KPHQBM

a) Nội dung: Báo cáo thông tin về kế hoạch triển khai các hoạt động KPHQBM tại hiện trường.

b) Nơi soạn thảo, nơi nhận, thời gian:

- Các tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án soạn thảo, báo cáo về cơ quan quân sự địa phương và VNMAC chậm nhất 1 tuần (7 ngày) trước khi triển khai các hoạt động tại hiện trường. Cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, quận báo cáo nội dung ngay về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố.

- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) soạn thảo, báo cáo về VNMAC trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hàng năm.

c) Mẫu biểu: Mẫu số 01 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Báo cáo thông tin về năng lực của tổ chức, đơn vị
a) Nội dung: Báo cáo năng lực hoạt động của các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế trực tiếp triển khai các hoạt động KPHQBM.
b) Nơi soạn thảo: Các tổ chức, đơn vị tham gia KPHQBM.

c) Nơi nhận: VNMAC.

d) Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được giấy phép hoạt động (đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức mới nhận giấy phép) và định kỳ báo cáo vào trước ngày 15/12 hàng năm.

e) Mẫu biểu: Mẫu số 02 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các dự án, hạng mục, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ

a) Nội dung
- Báo cáo kết quả hoàn thành điều tra phi kỹ thuật sau khi kết thúc nhiệm vụ, một khu vực.

- Báo cáo kết quả hoàn thành khảo sát kỹ thuật sau khi kết thúc nhiệm vụ, một khu vực.

- Báo cáo khu vực khẳng định ô nhiễm sau khi kết thúc nhiệm vụ, một khu vực khảo sát kỹ thuật.

- Báo cáo kết quả hoàn thành rà phá bom mìn vật nổ sau khi kết thúc nhiệm vụ, một khu vực.

- Báo cáo kết quả xử lý lưu động bom mìn vật nổ.
b) Nơi soạn thảo, nơi nhận, thời gian:

- Các tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án soạn thảo, báo cáo về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố, VNMAC trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc dự án, hạng mục, nhiệm vụ và định kỳ trước ngày 15 tháng cuối quý (đối với dự án, hạng mục, nhiệm vụ kéo dài qua các quý).

- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) soạn thảo, báo cáo về VNMAC trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hàng năm.

c) Mẫu biểu: Mẫu số 03, 04, 05, 06, 07 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
4. Báo cáo tai nạn, sự cố bom mìn vật nổ sau chiến tranh
a) Nội dung
- Báo cáo thông tin về tai nạn, sự cố bom mìn vật nổ xảy ra trong quá trình triển khai hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.
- Báo cáo thông tin về sự cố sót bom mìn vật nổ sau rà phá bom mìn vật nổ hoặc Báo cáo thông tin về sự cố sót bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
- Báo cáo thông tin về nạn nhân do bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

b) Nơi soạn thảo, nơi nhận, thời gian:
- Các tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án soạn thảo, báo cáo ngay (trong ngày) về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố (hoặc huyện, quận) và VNMAC sau khi xảy ra tai nạn, sự cố. Cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, quận báo cáo nội dung ngay (trong ngày) về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố.

- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) soạn thảo, báo cáo về VNMAC trong thời hạn 3 ngày sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
c) Mẫu biểu: Mẫu số 08, 09, 10 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
5. Báo cáo thông tin về khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ

a) Nội dung: Báo cáo thông tin khi phát hiện ra khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ.
b) Nơi soạn thảo, nơi nhận, thời gian:
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị soạn thảo, báo cáo ngay về cơ quan quân sự địa phương; cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, quận báo cáo nội dung ngay về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố.

- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) soạn thảo, báo cáo về VNMAC trong thời hạn 15 ngày sau khi phát hiện ra khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ.

c) Mẫu biểu: Mẫu số 11 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

6. Báo cáo hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ và hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng trách tai nạn bom mìn vật nổ
a) Nội dung
- Báo cáo thông tin về kết quả hỗ trợ nạn nhân do bom mìn vật nổ sau khi kết thúc dự án, hạng mục, nhiệm vụ, hoạt động.
- Báo cáo thông tin về kết quả hoạt động giáo dục phòng trách tai nạn bom mìn vật nổ.

b) Nơi soạn thảo, nơi nhận, thời gian:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án soạn thảo, báo cáo về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố, VNMAC trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc dự án, hạng mục, nhiệm vụ, hoạt động và định kỳ trước ngày 15 tháng cuối quý (đối với dự án, hạng mục, nhiệm vụ, hoạt động kéo dài qua các quý).

- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) soạn thảo, báo cáo về VNMAC trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hàng năm.

c) Mẫu biểu: Mẫu số 12, 13 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
7. Báo cáo hoạt động quản lý chất lượng

a) Nội dung: Báo cáo kết quả quản lý chất lượng của các hoạt động KPHQBM.
b) Nơi soạn thảo: Các tổ chức, đơn vị tham gia quản lý chất lượng các hoạt động KPHQBM.

c) Nơi nhận: VNMAC.

d) Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày sau khi kết thúc dự án, hạng mục, nhiệm vụ, hoạt động KPHQBM.

e) Mẫu biểu: Mẫu số 14 trong phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Báo cáo dữ liệu

1. Nội dung báo cáo

- Báo cáo kết quả khảo sát phi kỹ thuật (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 3, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo kết quả hoàn thành khảo sát kỹ thuật bom mìn, vật nổ (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 3, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo khu vực khẳng định nguy hiểm (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 3, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 3, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo xử lý lưu động (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 3, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo tai nạn, sự cố bom mìn (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 4, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo thông tin nạn nhân (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 4, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo kết quả hỗ trợ nạn nhân (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 6, Điều 10 của Quy chế này);

- Báo cáo kết quả hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ (tương ứng báo cáo thông tin quy định tại khoản 6, Điều 10 của Quy chế này).
2. Nơi báo cáo, nơi nhận:
- Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) báo cáo về VNMAC.

- Các tổ chức nước ngoài hoạt động KPHQBM báo cáo về cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có), VNMAC.

3. Thời gian: Báo cáo các hoạt động theo quý trong thời hạn 15 ngày tháng đầu quý sau.
4. Mẫu biểu: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với VNMAC (trực tiếp là Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia) hoặc cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) để cập nhật các biểu mẫu nhập dữ liệu sử dụng trên phần mềm chuyên dụng quản lý thông tin KPHQBM.
5. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) và các tổ chức đã thực hiện các báo cáo dữ liệu quy định tại Điều này sẽ không cần thực hiện các báo cáo thông tin tương ứng quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
Điều 12. Định dạng báo cáo thông tin, dữ liệu
1. Các báo báo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này được cung cấp cho nơi nhận báo cáo dưới hình thức văn bản và thư điện tử, bao gồm cả bản in ra trên giấy và bản được soạn thảo trên máy tính.

2. Báo cáo dữ liệu quy định ở Điều 11 của Quy chế này là các biểu mẫu nhập dữ liệu kết quả các hoạt động KPHQBM được chiết xuất theo định dạng từ phần mềm quản lý thông tin chuyên dụng.
Chương IV
CUNG CẤP, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
Điều 13. Quy định về cung cấp thông tin

1. VNMAC có trách nhiệm cung cấp thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh cho đối tượng sử dụng thông tin đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24 Thông tư 195/2019/TT-BQP.
2. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) có trách nhiệm cung cấp thông tin KPHQBM trên địa bàn cho các đối tượng sử dụng theo yêu cầu của chính quyền địa phương; cung cấp thông tin, dữ liệu KPHQBM cho các cơ quan chức năng thông qua hoạt động báo cáo thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quy chế này.
3. Mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động KPHQBM sau chiến tranh có trách nhiệm cung cấp thông tin KPHQBM cho các cơ quan chức năng thông qua hoạt động báo cáo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
Điều 14. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh
1. Khi có nhu cầu triển khai các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh ở Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với VNMAC, Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu cung cấp thông tin quy định tại Mẫu số 15 trong phụ lục kèm theo Quy chế này.
2. Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin gửi văn bản, mẫu yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại VNMAC, Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) hoặc qua đường công văn, fax, bưu điện... Việc gửi yêu cầu qua đường công văn, fax được thực hiện trong trường hợp đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin là các cơ quan Nhà nước.

3. Cơ quan quản lý thông tin tiếp nhận kiểm tra văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt); phản hồi với đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin khi văn bản, phiếu yêu cầu không hợp lệ và những vấn đề liên quan khác quy định tại Điều 15 Quy chế này.
4. VNMAC, Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin (thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt). Trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin biết.

Điều 15. Những trường hợp không cung cấp thông tin
1. Văn bản và phiếu yêu cầu cung cấp thông tin mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng thuộc phạm vi danh mục thông tin hạn chế hoặc tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin.

3. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật; không đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Thông tư 195/2019/TT-BQP.
4. Đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin không tuân thủ các quy định báo cáo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

Điều 16. Quy định về khai thác và sử dụng thông tin
Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin KPHQBM có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Sử dụng thông tin KPHQBM tuân thủ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 195/2019/TT-BQP.
2. Tuân thủ các quy định về cung cấp thông tin và chế độ báo cáo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Không được cung cấp thông tin cho bên thứ ba các thông tin, dữ liệu khi chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý thông tin.
4. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thông tin về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp.
5. Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi bị vi phạm quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của mình.
Chương V
LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
Điều 17. Trách nhiệm lưu trữ, bảo quản thông tin
1. Tất cả các thông tin thu thập được phải được kịp thời phân loại, phân tích, kiểm tra đánh giá, xử lý và chuẩn hóa, số hóa để lưu trữ, bảo quản trong Hệ thống quản lý thông tin.
2. Việc lưu trữ, bảo quản thông tin KPHQBM phải tuân theo pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc tiêu hủy các thông tin KPHQBM lưu trữ được tiến hành theo Luật lưu trữ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc VNMAC có nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 20 Thông tư 195/2019/TT-BQP để đảm bảo việc lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động KPHQBM sau chiến tranh.
4. Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, thành phố (huyện, quận) hoặc cơ quan KPHQBM cấp tỉnh, thành phố (nếu có) có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu KPHQBM trên địa bàn quản lý; bao gồm các thông tin hình thành sau khi cung cấp, báo cáo thông tin, dữ liệu.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện hoạt động KPHQBM có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu các hoạt động KPHQBM đã thực hiện; bao gồm các thông tin hình thành sau khi được thu thập và/hoặc qua quá trình lập hồ sơ hoạt động và thông qua cung cấp, báo cáo thông tin.

6. Quy trình hoạt động và nhiệm vụ lưu trữ thông tin
a) Lưu trữ thông tin: Bộ phận (cán bộ) lưu trữ thông tin tiếp nhận lưu trữ các thông tin hình thành sau khi được thu thập, tiếp nhận, kiểm tra, nhập liệu hoặc qua lập báo cáo thông tin; ghi sổ theo dõi lưu hồ sơ và định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình lưu trữ thông tin, dữ liệu.

b) Quản trị thông tin: Bộ phận (cán bộ) quản trị thông tin quản lý các thông tin được số hóa và định kỳ sao lưu vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Điều 18. Hình thức thông tin lưu trữ

1. Thông tin được lưu trữ (theo các mẫu quy định trong báo cáo thông tin) dưới dạng văn bản và tệp điện tử (văn bản ở dạng word, pdf, excel; bản đồ ở dạng shape file, pdf, jpeg...).

2. Thông tin, dữ liệu trong các phần mềm chuyên dụng quản lý thông tin KPHQBM được lưu trữ dưới dạng các bản sao lưu (backup) theo định kỳ.
Điều 19. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, cơ sở dữ liệu
1. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc VNMAC và các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có trách nhiệm đề ra các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng để bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, dữ liệu.

2. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia thuộc VNMAC phải thường xuyên ứng dụng công nghệ mới để bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, dữ liệu gồm:

a) Lưu trữ vật lý: Duy trì hoạt động thường xuyên, bảo đảm các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ cứng máy tính, đĩa quang, ổ cứng di động,... có tình trạng kỹ thuật tốt, không bị hỏng.
b) Tổ chức Logic: Số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức Logic của dữ liệu.
c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống quản lý thông tin.
d) Cơ sở dữ liệu (dữ liệu số) được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến.

3. Sao lưu thông tin, dữ liệu về KPHQBM
a) Thông tin, cơ sở dữ liệu (dữ liệu số) về KPHQBM phải được sao chép và lưu trữ định kỳ 3 tháng 1 lần.
b) Thông tin, dữ liệu về KPHQBM phải được lưu trữ bản dự phòng ít nhất 1 tháng 1 lần. Bản dự phòng có thể khôi phục được trong trường hợp có sự cố hỏng hóc thiết bị một cách khách quan.
c) Các thông tin, dữ liệu lưu giữ trong Hệ thống quản lý thông tin phải được sao chép vào đĩa cứng, đĩa quang (CD, DVD), ổ cứng di động, theo định kỳ 6 tháng 1 lần và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 20. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu 
1. Việc in, sao, chụp, vận chuyển, giao nhận, truyền dữ liệu tài liệu, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước và các hoạt động khác có liên quan đến thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Cán bộ, nhân viên thực hiện nhập liệu, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về hoạt động KPHQBM được cấp quyền truy cập, cập nhật trong thành phần dữ liệu, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với quyền truy nhập thông tin trong hệ thống quản lý thông tin.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thông tin, dữ liệu về các hoạt động KPHQBM sau chiến tranh ở Việt Nam hình thành trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành
Các thông tin, dữ liệu về KPHQBM đã được điều tra, thu thập trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định sau:

1. Đối với những thông tin, dữ liệu đã được thu thập, quản lý, xử lý và lưu trữ: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu đó cho VNMAC; thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu KPHQBM hoàn thành chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành.
2. Đối với chương trình, dự án, đề án, đề tài, hạng mục, nhiệm vụ, hoạt động đang triển khai: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin KPHQBM cho các cơ quan chức năng thông qua hoạt động báo cáo thông tin quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trung tâm Cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi thực hiện Quy chế này.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động KPHQBM sau chiến tranh trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam Nam có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
4. Phòng Công binh thuộc các quân khu, quân chủng, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sao gửi và hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các đơn vị hoạt động KPHQBM thuộc quân khu, quân chủng, quân đoàn, các Bộ Tư lệnh thực hiện.
5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về VNMAC để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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